
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /SYT-NV Bình Phước, ngày        tháng 12 năm 2024 

V/v thay đổi số đăng ký thuốc 

trúng thầu của công ty CPDP 

Agimexpharm. 

              

 

Kính gửi:  Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 246/TB-CNAGP ngày 21 tháng 10 năm 

2024 của công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm về việc thay đổi số đăng ký 

của thuốc trúng thầu; 

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-QLD ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Cục  

Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 19 thuốc sản xuất trong nước 

được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 191.2; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-QLD ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Cục  

Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 608 thuốc sản xuất trong nước 

được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 192; 

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-QLD ngày 21 tháng 03 năm 2024 của Cục  

Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 881 thuốc sản xuất trong nước 

được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 193; 

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-QLD ngày 07 tháng 06 năm 2024 của Cục 

Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 484 thuốc sản xuất trong nước 

được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 199; 

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-QLD ngày 18 tháng 06 năm 2024 của Cục  

Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 512 thuốc sản xuất trong nước 

được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 200; 

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-QLD ngày 24 tháng 07 năm 2024 của Cục  

Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 626 thuốc sản xuất trong nước 

được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 205; 

Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-QLD ngày 02 tháng 08 năm 2024 của Cục  

Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 700 thuốc sản xuất trong nước 

được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 206; 



Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-SYT ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế 

về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc generic cho các cơ 

sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt 1 giai đoạn 2023 – 2025.  

Sau khi xem xét, Sở Y tế thông báo thay đổi số đăng ký trong Quyết định số 

46/QĐ-SYT ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế, cụ thể như sau: 

 

STT 

 

Tên thuốc - Nồng độ-                       

Hàm lượng 

 

Số đăng ký thuốc trúng 

thầu tại Quyết định số 

46/QĐ-SYT ngày 

23/01/2024 

Số đăng ký thuốc 

trúng thầu thay 

đổi 

1 

 

ARBOSNEW 50 

50mg 

VD-31568-19 893110380724 

2 
AGINMEZIN 5 

5mg 

 

VD-31564-19  

 

893100628024 

3 
GEL-APHOS 

 20%/12,38g 
VD-19312-13 893110144824 

4 
SPAS-AGI  

40mg 
VD-17379-12 893110431724 

5 
AGINOLOL 50 

50mg 
VD-24704-16 893110430024 

6 
STATINAGI 20 

20mg 
VD-23490-15 893110381424 

7 
FENAGI 75 

75mg 
VD-30279-18 893110039124 

8 
IFATRAX 

100mg 
VD-31570-19 893110430724 



9 
ZINC 10 

10mg 
VD-22801-15 893100056624 

10 
AGIMOL 150 

150mg 
VD-22790-15 893100702224 

 

11 

AGICETAM 800 

800mg 

 

VD-25115-16 893110429124 

12 
RIBATAGIN 400 

400mg 
VD-24713-16 893114467924 

13 
AGISIMVA 10 

10mg 
VD-25607-16 893110430324 

14 
AGIVITAMIN B1 

250mg 
VD-25609-16 893110467824 

15 
AGI-NEURIN 

125mg+125mg+125mcg 
VD-23485-15 893110201024 

16 
AGI-VITAC 

500mg 
VD-24705-16 893110380524 

 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị được biết và thực hiện./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ SYT; 

- BHXH tỉnh; 

- Kho bạc NN tỉnh; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV (Linh). 

GIÁM ĐỐC 
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